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Câu 1 (2,0 điểm). Cho các số: 603; 3003; 580; 2015; 2016. Trong các số đó: 

1) Các số nào chia hết cho 2 ?

2) Các số nào chia hết cho 3 ?

3) Các số nào chia hết cho 9 ?

4) Các số nào chia hết cho 5 ? 
Câu 2 (2,0 điểm). Viết tập hợp:
1) Tất cả các số nguyên tố lớn hơn 3 và nhỏ hơn 15. 
2) Tất cả các hợp số nhỏ hơn 10.
3) Tất cả các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 10 và nhỏ hơn 50.

4) Tất cả các số tự nhiên không là số nguyên tố cũng không là hợp số.
Câu 3 (2,0 điểm).   
           1) Tìm ƯCLN(12, 18) bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
           2) Tìm BCNN(8, 12) bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
Câu 4 (2,0 điểm). 

1) Tìm các ước chung lớn hơn 10 của 96 và 144.

2) Tìm các bội chung nhỏ hơn 150 của 15 và 9.

Câu 5 (2,0 điểm).

1) Tính số học sinh của khối 6, biết rằng khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 11 đều vừa đủ hàng; số học sinh đó trong khoảng từ 100 đến 160. 

2) Tìm số tự nhiên x biết rằng tích 
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 có 210 ước.
–––––––– Hết ––––––––
Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:…………………..

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:………………………….
	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ I
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MÔN: SỐ HỌC - LỚP 6

(Đáp án gồm 02 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	1) Các số chia hết cho 2 là 580, 2016
	0,5

	
	Thiếu hoặc sai một số trừ 0,25 đ
	

	
	2) Các số chia hết cho 3 là 603, 3003, 2016 
	0,5

	
	Đúng ít nhất một số cho 0,25 đ. Thiếu hoặc sai một số trừ 0,25 đ
	

	
	3) Các số chia hết cho 9 là 603, 2016 
	0,5

	
	Thiếu hoặc sai một số trừ 0,25 đ
	

	
	4) Các số chia hết cho 5 là 580, 2015
	0,5

	
	Thiếu hoặc sai một số trừ 0,25 đ
	

	Câu 2

(2 điểm)
	1) 
[image: image2.wmf]{

}

A5;7;11;13

=


	0,5

	
	Thiếu hoặc sai một số không cho điểm
	

	
	2) 
[image: image3.wmf]{

}

B4;6;8;9

=


	0,5

	
	Thiếu hoặc sai một số không cho điểm
	

	
	3) 
[image: image4.wmf]{

}

C10;20;30;40

=


	0,5

	
	Thiếu hoặc sai một số không cho điểm
	

	
	4) 
[image: image5.wmf]{

}

D0;1

=


	0,5

	
	Thiếu hoặc sai một số không cho điểm
	

	Câu 3

(2 điểm)
	1) Ta có: 
[image: image6.wmf]2

122.3

=

; 
[image: image7.wmf]2

182.3

=


	0,5

	
	
[image: image8.wmf]Þ

 ƯCLN(12, 18) = 2. 3 = 6
	0,5

	
	2) Ta có: 
[image: image9.wmf]3

82

=

; 
[image: image10.wmf]2

122.3

=


	0,5
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 BCNN(8, 12) = 
[image: image12.wmf]3

2.3

 = 24
	0,5

	Câu 4

(2 điểm)
	1) Ta có: 
[image: image13.wmf]5

962.3

=

 ; 
[image: image14.wmf]42

1442.3

=


	0,25
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 ƯCLN(96, 144) 
[image: image16.wmf]4

2.3

=

 = 48
	0,25
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 ƯC(96, 144) = Ư(48) = 
[image: image18.wmf]{

}

1;2;3;4;6;8;12;16;24;48


	0,25

	
	
[image: image19.wmf]Þ

 Các ước chung lớn hơn 10 của 96 và 144 là: 12; 16; 24; 48.
	0,25

	
	2) Ta có: 
[image: image20.wmf]153.5

=

 ; 
[image: image21.wmf]2

93

=


	0,25
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 BCNN(15, 9) 
[image: image23.wmf]2

3.5

=

 = 45
	0,25

	
	
[image: image24.wmf]Þ

 BC(15, 9) = B(45) = 
[image: image25.wmf]{

}

0;45;90;135;180;...


	0,25

	
	
[image: image26.wmf]Þ

 Các bội chung nhỏ hơn 150 của 15 và 9 là: 0; 45; 90; 135.
	0,25

	Câu 5

(2 điểm)
	1) Gọi số học sinh của khối 6 là a, điều kiện: 
[image: image27.wmf]aN

Î

.

Theo bài ra: 
[image: image28.wmf]a2

M

; 
[image: image29.wmf]a3

M

; 
[image: image30.wmf]a11

M

 và 
[image: image31.wmf]100a160
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	0,25
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 BC(2, 3, 11) và 
[image: image34.wmf]100a160

££


	0,25

	
	Ta có: BCNN(2, 3, 11) = 2. 3. 11 = 66;
	0,25

	
	
[image: image35.wmf]Þ

 BC(2, 3, 11) = B(66) = 
[image: image36.wmf]{

}

0;66;132;198;...


	0,25

	
	Do 
[image: image37.wmf]100a160

££

suy ra a = 132. Vậy số học sinh khối 6 là 132.
	0,25

	
	2) Tích 
[image: image38.wmf]xx1x2
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có số ước là 
[image: image39.wmf](
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	0,25

	
	Ta có x + 1, x + 2, x + 3 là ba số tự nhiên liên tiếp
	0,25

	
	Mặt khác: 210 = 5. 6. 7 nên x + 1 = 5 
[image: image40.wmf]Þ

 x = 4
	0,25


Chú ý:  
Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm, học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa

ĐỀ CHÍNH THỨC
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